
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A11 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Đặng Linh Chi 

Số điện thoại: 0973225415 

  

Mã lớp: XH03 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Đỗ Minh Anh 16/09/2008 0117914317 
  

2 Đồng Thị Thanh Hiền 02/08/2008 0128474053 
  

3 Phạm Trung  Hiếu 01/01/2008 0140149397 
  

4 Nguyễn Phạm Gia  Hưng 04/09/2008 0134700947 
  

5 Biện Mai Hương 06/04/2008 NT 
  

6 Ngô Vương  Khang 06/12/2008 0143211645 
  

7 Nguyễn Chúc An Khanh 22/12/2008 0117740786 
  

8 Đoàn Đức  Khôi 17/09/2008 0133367335 
  

9 Trương Hạ  Lâm 28/02/2008 0143211650 
  

10 Nguyễn Gia  Linh 06/12/2008 0140879935 
  

11 Nguyễn Phương  Linh 18/10/2008 0138826179 
  

12 Trần Bảo  Linh 16/04/2008 0140707114 
  

13 Nguyễn Mai  Linh 22/10/2008 0118214298 
  

14 Đặng Thanh Thảo Linh 13/07/2008 0153120643 
  

15 Lê Hoàng  Long 12/12/2008 0117782350 
  

16 Nguyễn Hoàng Long 09/09/2008 0140879938 
  

17 Nguyễn Khánh  Ly 02/09/2008 0140887136 
  

18 Đào Mai Ly 16/09/2008 0118214420 
  

19 Trương Ngọc  Mai 10/08/2008 0140442983 
  

20 Đỗ Nhật  Minh 29/06/2008 0131199370 
  

21 Lê Vũ Nhật Minh 08/10/2007 0156950096 
  

22 Nguyễn Việt  Minh 10/11/2008 0118195633 
  

23 Lê Nhật  Minh 05/11/2008 0140442997 
  

24 Nguyễn Đức Minh 31/12/2007 0118179309 
  

25 Nguyễn Hà My 27/07/2008 0131918937 
  

26 Nguyễn Thảo  Ngân 07/10/2008 0150446833 
  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A11 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Đặng Linh Chi 

Số điện thoại: 0973225415 

  

Mã lớp: XH03 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

27 Phạm Hoàng Phương Ngọc 04/04/2008 0134700419 
  

28 Đoàn Như  Ngọc 10/08/2008 0150446583 
  

29 Nguyễn Yến  Nhi 13/04/2008 0154704253 
  

30 Nguyễn Hoàng Linh  Nhi 31/07/2008 0141878840 
  

31 Phạm Tuyết Nhung 12/12/2008 0141878842 
  

32 Nguyễn Thành  Phong 26/09/2008 0143892066 
  

33 Trần Anh  Phú 11/11/2008 0143892136 
  

34 Khương Công Tân 07/01/2008 0140149488 
  

35 Phạm Phương  Thúy 07/05/2008 0152442957 
  

36 Nguyễn Anh  Thư  17/08/2008 0141671748 
  

37 Trần Quỳnh Trang 28/05/2008 0141671742 
  

38 Phan Huyền Trang 17/08/2008 0117881259 
  

39 Đoàn Mai Trang 16/06/2008 0117975033 
  

40 Đoàn Minh Trang 29/12/2008 0132024938 
  

41 Nguyễn Quang  Trung 17/07/2008 0117778251 
  

42 Nguyễn Trang Quỳnh Vân 27/08/2008 0152442965 
  

43 Lê Thùy  Vy 24/01/2008 0118135806 
  

44 Phạm Hải Yến 16/08/2008 0141671752 
  

45 Ngô Trí  Dũng 26/08/2008 0134412527 
  

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


